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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP 

PHÂN BỔ GẠO ĐỢT 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 - 2026 VÀ BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2025/NĐ-CP NGÀY 12/3/2025 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên xã, phường  Tên cơ sở giáo dục 

SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ HỌC KỲ II NĂM 2025-2026 
SỐ LƯỢNG GẠO PHÂN BỔ, BỔ SUNG HỌC KỲ 

1 NĂM HỌC 2025 - 2026 

TỔNG CỘNG 

SỐ GẠO 

ĐƯỢC PHÂN 

BỔ HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 

2025 - 2026 

Ghi chú  Số lượng HS 

bán trú, HV 

bán trú và 

học sinh dân 

tộc nội trú  

Số 

tháng 

hỗ 

trợ 

Số kg 

gạo hỗ 

trợ/ 

tháng  

Tổng số 

gạo được 

hỗ trợ 

Số gạo tồn HK I 

năm học 2025 - 

2026 (do HS 

nghỉ học và 

chuyển trường) 

Tổng số 

gạo nhận  

HK II năm 

2025 - 2026 

Số lượng 

HS bán trú, 

HV bán trú 

và học sinh 

dân tộc nội 

trú  

Số 

tháng 

hỗ trợ 

Số kg gạo 

hỗ trợ/ 

tháng  

Tổng số gạo 

bổ sung học 

kỳ I 

A B C 1 2 3 4=1x2x3 5 6=4-5 7 8 9 10=7x8x9 11=6+10 12 

1 Xã Bom Bo 
Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh 28 4 15 

       

1.680            -    
          

1.680  28 4 15           1.680            3.360  
  

2 Xã Đồng Phú  
Trường Phổ thông DTNT THCS Đồng Phú            

             

360                        -                 360  
  

TỔNG CỘNG           28      

       

1.680            -    

          

2.040             28         4          15            1.680            3.720    
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